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DANH SÁCH HỒ SƠ ĐƯỢC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(ngày 02/02/2026)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ CCCD

	1. 
	TÔN NỮ GIA HÂN
	24/01/2006
	060306000734

	2. 
	NGUYỄN THÀNH ĐẠT
	23/11/2010
	060210000635

	3. 
	NGUYỄN CAO KHÁNH VY
	25/03/2001
	060301009953

	4. 
	HUỲNH CHÍ VĨ
	24/08/2005
	070205012927

	5. 
	NGUYỄN DUY SINH
	22/11/2000
	060200001221

	6. 
	NGÔ VĂN TUYÊN
	30/11/2003
	060203004917

	7. 
	HUỲNH VĂN TRUNG
	15/05/2007
	060207004048

	8. 
	PHẠM THỊ THU THẢO
	13/07/1991
	060191002359

	9. 
	BÙI THANH PHƯỚC
	26/06/1995
	060095001745

	10. 
	TRẦN MINH TRÍ
	13/09/1996
	068096014806

	11. 
	NGUYỄN HOÀNG TIỂU MY
	30/11/1998
	068198006930

	12. 
	VŨ ĐÌNH THUẬN
	15/09/2007
	068207007078

	13. 
	ĐỒNG MINH THIẾT
	05/10/2006
	068206011095

	14. 
	TRƯƠNG LÊ NGỌC HUY
	28/01/1992
	060092009456

	15. 
	ĐỖ CAO BẢO
	11/09/1985
	046085014002

	16. 
	ĐOÀN THỊ NGỌC THANH
	18/08/1991
	060191015399

	17. 
	TRẦN NGỌC LƯƠNG
	20/04/1997
	060097013444

	18. 
	NGUYỄN QUANG LÂM
	25/07/1994
	068094011987

	19. 
	TRẦN QUỐC UY
	25/04/2005
	068205000628

	20. 
	LÊ VỊ
	10/07/1977
	092077005160

	21. 
	TRẦN TRUNG DŨNG
	17/05/2007
	068207009642

	22. 
	HỒNG QUỐC BẢO
	30/11/2001
	068201002724

	23. 
	ĐOÀN XUÂN DŨNG
	01/10/1994
	068094008493

	24. 
	LÊ THỊ KIM HẠNH
	06/07/1999
	060199012185

	25. 
	LÊ KIM PHƯỚC
	29/09/1978
	091178008327

	26. 
	PHAN THÀNH TÀI
	20/10/1989
	060089015122

	27. 
	TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH
	10/07/1978
	046178008798

	28. 
	NGUYỄN NGỌC DUNG
	26/12/1985
	068185010703

	29. 
	VŨ MINH ĐỨC
	18/04/1998
	068098010954

	30. 
	NGUYỄN THÁI HÙNG
	23/11/1997
	060097001905

	31. 
	TRẦN ĐẠI GIANG
	17/06/2001
	067201004848

	32. 
	NGUYỄN ĐỨC THẮNG
	08/11/1999
	068099009911

	33. 
	CHÍ THỊ THẠCH
	20/03/1993
	060193016710

	34. 
	TRẦN NHẬT KHÔI NGUYÊN
	06/08/2001
	068201005837

	35. 
	LÊ THỊ MINH DUNG
	20/01/1960
	060160001180

	36. 
	NGUYỄN DUY PHƯƠNG
	22/11/2001
	060201007762

	37. 
	LÊ THANH HƯƠNG
	23/12/1996
	060196003050

	38. 
	PHẠM VĂN HOÀNG
	19/02/1964
	060064006326

	39. 
	VÕ KHẮC SINH
	02/12/1993
	060093002117

	40. 
	NGUYỄN TRƯƠNG HẢI CHÂU
	24/03/1985
	068085005866

	41. 
	NGUYỄN THỊ TUYẾT XƯƠNG
	27/12/1970
	052170020102

	42. 
	LÊ VĂN TRÚC
	20/05/1973
	060073008058

	43. 
	HUỲNH THỊ NGỌC THƯƠNG
	23/03/1980
	060180009842

	44. 
	PHAN THỊ MỸ XUYÊN
	04/02/1976
	045176003153

	45. 
	TRẦN VĂN THẠCH
	09/06/1999
	060099004485

	46. 
	NGUYỄN THIÊN QUANG
	27/01/1993
	068093011654

	47. 
	NGUYỄN THỊ HIỀN
	08/08/1990
	060190015646

	48. 
	NGUYỄN THỊ YẾN
	05/05/2000
	068300004461

	49. 
	NGUYỄN MINH PHỤNG
	16/03/1977
	060077011010

	50. 
	NGÔ KIM TOÀN
	11/11/1993
	068093002305

	51. 
	NGUYỄN THỊ CẨM VÂN
	13/12/1998
	068198007131

	52. 
	HOÀNG THỊ HẠNH
	09/03/1993
	067193004144

	53. 
	HOÀNG THỊ THU NHUNG
	27/07/2001
	067301002424

	54. 
	MAI THIỆN THỊNH
	15/05/1990
	049090022662

	55. 
	LƯƠNG THỊ TỐ TỐ
	12/08/1995
	060195013561

	56. 
	NGUYỄN THỊ VIẾT ANH
	27/10/1986
	060186008665

	57. 
	LÊ THẾ TRỌNG
	14/10/2003
	068203004709

	58. 
	HUỲNH THỊ NGÂN
	10/11/1987
	060187004031

	59. 
	NGUYỄN THANH CƯƠNG
	13/01/1994
	068094009507

	60. 
	TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA
	02/04/1997
	066197009528

	61. 
	NGUYỄN ĐÌNH QUY
	05/07/1977
	060077001038

	62. 
	NGUYỄN THỊ DIỆU VƯỢNG
	07/09/1999
	060199008628

	63. 
	LÊ TẤN ĐÔ
	03/03/2003
	068203005962

	64. 
	TRẦN THẾ PHONG
	14/12/1998
	060098009376

	65. 
	LỤC TUẤN ANH
	07/05/1998
	067098002802

	66. 
	PHẠM VĂN QUYẾT
	17/02/1980
	034080013380

	67. 
	NGUYỄN MẠNH HƯNG
	09/03/1991
	068091009370

	68. 
	NGUYỄN VĂN ANH TUẤN
	03/04/2005
	060205005558

	69. 
	NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG
	09/11/1995
	060195002751

	70. 
	PHAN THANH HẢI
	14/10/1978
	067078001967

	71. 
	LÂM VĂN LẬP
	06/04/1985
	060085005062

	72. 
	PHẠM MINH GIÁP
	14/08/2004
	060204013564

	73. 
	LÊ QUANG THÀNH
	17/09/1992
	060092008625

	74. 
	DƯƠNG TIẾN HIỆP
	10/10/1999
	068099001965

	75. 
	TRẦN QUỐC TOẢN
	09/09/2002
	066202003356

	76. 
	NGUYỄN ĐỨC MINH
	28/12/2002
	068202011241

	77. 
	VŨ LÊ HOÀNG THIỆU
	28/01/2004
	068204006011

	78. 
	NÔNG TRỌNG HIẾU
	19/10/2003
	067203001390

	79. 
	TĂNG TIẾN ĐẠT
	27/03/2004
	067204007237

	80. 
	TRẦN NGỌC PHI
	15/04/1993
	060093003945

	81. 
	HOÀNG NGỌC KHÁNH
	15/08/1991
	068091008009

	82. 
	TRẦN VĂN THANH
	08/12/2001
	077201010460

	83. 
	PHẠM TÂM NGUYÊN
	14/10/2002
	091302004208

	84. 
	LÊ VĂN QUỐC KIỆT
	16/06/2001
	060201008129

	85. 
	THÁI QUỐC VIỆT
	20/05/1981
	060081004198

	86. 
	NGUYỄN ĐAN TRƯỜNG
	12/09/1999
	060099009525

	87. 
	MAI VĂN MINH
	03/10/1982
	036082021434

	88. 
	PHẠM THANH BÌNH
	15/06/2001
	060201007536

	89. 
	PHAN THỊ LOAN
	02/01/1996
	040196012553

	90. 
	TRẦN LÊ NGUYÊN
	30/11/2003
	060203004211

	91. 
	NGUYỄN DŨNG MINH NHẬT
	23/02/2000
	068200015250

	92. 
	NGUYỄN KHÔI NGUYÊN
	22/10/2001
	068201013160

	93. 
	TRẦN ANH NHẬT
	09/09/2004
	036204011114

	94. 
	DƯƠNG VÕ SONG TOÀN
	20/09/2004
	060204009712

	95. 
	BÙI THẾ ANH
	08/03/1990
	067090005491

	96. 
	NGUYỄN HOÀNG DANH
	06/03/1996
	060096015014

	97. 
	ĐÀO NGUYỄN NHẬT HOÀNG
	19/10/2003
	068203002702

	98. 
	TRƯƠNG HOÀNG DUY
	24/06/1998
	060098009788

	99. 
	TRẦN TRIỀU VĨ
	26/10/2006
	068206011250

	100. 
	VŨ THÀNH CÔNG
	13/04/2002
	068202001883

	101. 
	CAO MẠNH HÙNG
	26/10/1995
	068095012504

	102. 
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
	26/06/2003
	067303003600

	103. 
	TRẦN VĂN THÀNH
	21/11/1984
	066084002071

	104. 
	NGUYỄN DUY THỊNH
	14/09/1998
	068098013347

	105. 
	NGÔ NGUYÊN LỘC
	14/09/1982
	068082008228

	106. 
	NGÔ THÁI DUY
	02/02/2000
	068200012350

	107. 
	NGUYỄN TIẾN DŨNG
	10/12/2003
	060203004718

	108. 
	BÙI NGỌC KHÁNH NGUYÊN
	10/07/1997
	068197006274

	109. 
	NGUYỄN LA
	10/03/1989
	060089012477

	110. 
	NGUYỄN HỒNG THI
	12/10/1975
	001075027027

	111. 
	NGUYỄN NHẬT ANH KHUYÊN
	19/03/1993
	068193011975


[bookmark: _GoBack]
